
VIỆT NAM 
  

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tại Việt Nam, những người bất đồng chính kiến tiếp tục bị đàn áp, các nhà báo và người 
bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù, quyền tự do biểu đạt của họ bị xâm phạm. Chính quyền nước 
này cũng liên quan đến vụ bắt cóc một người tị nạn Việt Nam sống tại Thái Lan. Các báo 
cáo cho thấy Việt Nam tiếp tục tiến hành các vụ tử hình, nhưng việc sử dụng án tử hình 
vẫn được giữ bí mật. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cũng ngày càng mở rộng mạng lưới 
giám sát của mình. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng công nghệ phần mềm gián điệp 
đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích chính quyền, hoặc bất cứ ai 
đang làm việc về các vấn đề được coi là nhạy cảm với lợi ích của chính phủ Việt Nam. 

Bối cảnh 

Việt Nam trở thành thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng Một. 
Tuy nhiên, kể từ khi tuyên bố ứng cử vào vị trí này vào tháng Hai năm 2021, hàng chục nhà 
báo, lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ, người bảo vệ nhân quyền và nhiều người khác 
đã bị bắt giam một cách tùy tiện. Việc ông Võ Văn Thưởng thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc 
trở thành Chủ tịch nước vào tháng Ba cũng không khiến tình hình nhân quyền của Việt Nam 
được cải thiện.  

Quyền tự do biểu đạt 

Tiếp tục diễn ra các vụ bắt giữ và truy tố những nhà báo, nhà hoạt động chính trị, môi trường 
và các nhà hoạt động khác chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của mình. Vào ngày 12 tháng Tư, ông 
Nguyễn Lân Thắng, một nhà báo độc lập, đồng thời là nhà hoạt động nổi bật, đã bị Tòa án 
Nhân dân thủ đô Hà Nội kết án sáu năm tù trong một phiên xử kín. Ông Nguyễn Lân Thắng bị 
bắt vào ngày 5 tháng Bảy năm 2022 với tội danh “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền 
thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 
2015. Kể từ khi bị bắt, ông bị giam giữ  tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội trong hơn bảy tháng, và 
chỉ được phép gặp luật sư của mình lần đầu tiên vào ngày 16 tháng Hai.1 

Vào tháng Ba, ông Trương Văn Dũng, người bảo vệ nhân quyền, bị kết tội “tuyên truyền 
chống nhà nước” và bị kết án sáu năm tù, áp dụng theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự năm 
1999 khi ông bị buộc tội lần đầu. Ông bị bắt vào ngày 21 tháng Năm năm 2022 sau khi bị cáo 
buộc trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài và sở hữu bản sao của hai “cuốn sách được 
in trái phép”. Trong phiên tòa xét xử, ông Trương Văn Dũng đã cáo buộc công an đánh đập 
mình, nhưng không có cuộc điều tra nào về các cáo buộc được tiến hành.2 

Ngày 6 tháng Tư, vợ của nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm nhận được thông báo từ cơ quan chức 
năng rằng cuộc điều tra đối với chồng của bà đã hoàn tất. Ông Bùi Tuấn Lâm bị xét xử theo 
Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Các cáo buộc liên 
quan đến hàng chục video mà ông đã đăng trên Facebook và YouTube. Ông Bùi Tuấn Lâm, 
người nổi tiếng với các video châm biếm về nhân quyền và các vấn đề xã hội, bị cảnh sát 
thành phố Đà Nẵng thẩm vấn lần đầu tiên vào tháng Mười một năm 2021 sau khi đoạn video 
chế nhạo Bộ trưởng Bộ Công an đi ăn tại một nhà hàng đắt tiền ở London được lan truyền 
trên Facebook. Ngày 25 tháng Năm, ông bị kết án 5 năm và 6 tháng tù giam.3 

Ngày 5 tháng Bảy, công an Việt Nam thông báo Youtuber Đường Văn Thái đang bị tạm giam 
và bị buộc tội theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đường Văn Thái đã được cấp 
quy chế tị nạn tại Thái Lan vào năm 2020, nhưng sau đó bị mất tích ở thủ đô Bangkok của 



nước này vào ngày 13 tháng Tư năm 2023. Lời khai của nhân chứng và bằng chứng gián tiếp 
cho thấy ông đã bị các đặc vụ của Việt Nam bắt cóc. 

Ngày 28 tháng Chín, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng bị Tòa án Thành phố 
Hồ Chí Minh kết án ba năm tù về tội “trốn thuế”. Cô là nhà vận động môi trường nổi bật thứ 
năm bị buộc tội trốn thuế kể từ năm 2021. 

Trong một chuyến thăm của người nhà vào tháng Mười hai, nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, 
người đang bị giam giữ, cho biết sức khỏe của ông đã sa sút đáng kể và ông lo sợ mình có 
thể chết nếu không được chăm sóc y tế phù hợp. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, người đang thụ án 
11 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”, được cho là mắc bệnh viêm đại tràng, viêm 
gan và có thể mắc các bệnh khác. 

Án tử hình 

Số liệu về các vụ tử hình và án tử hình vẫn được coi là bí mật quốc gia nhằm ngăn cản sự 

giám sát độc lập. Tuy nhiên, có ít nhất hai lần các gia đình nhận được thông báo về việc 

người thân bị tử hình hoặc sắp bị tử hình. Gia đình Nguyễn Văn Chưởng, người bị kết án tử 

hình vào tháng Bảy năm 2007, đã nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân Hải Phòng vào 

ngày 4 tháng Tám năm 2023, hướng dẫn họ thu xếp để nhận tro cốt của anh.4 

Ngày 18 tháng Chín, gia đình Lê Văn Mạnh nhận được thông báo xác nhận quyết định thi 
hành án tử hình đối với ông. Sau đó, họ được biết rằng Lê Văn Mạnh đã bị tử hình vào ngày 
22 tháng Chín mà gia đình không hề được phép đến thăm trước khi ông bị thi hành án. 

Cả hai người đều cáo buộc rằng họ bị công an tra tấn khiến họ phải “nhận tội”.5 

Giám sát trái pháp luật 

Một nghiên cứu của Ân xá Quốc tế phát hiện rằng từ tháng Hai đến tháng Sáu, một chiến 
dịch có liên quan đến cơ sở hạ tầng của phần mềm gián điệp tấn công có tên Predator do 
nhà cung cấp Intellexa phát triển, đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 50 tài khoản mạng xã hội 
thuộc 27 cá nhân và 23 tổ chức, một vài trong số đó là người Việt Nam. Hơn nữa, Ân xá Quốc 
tế cũng phát hiện các công cụ của Intellexa đã được bán cho những công ty Việt Nam có liên 
kết kinh doanh với Bộ Công an. Nghiên cứu cho thấy các đặc vụ của chính phủ Việt Nam có 
thể đứng đằng sau chiến dịch sử dụng phần mềm gián điệp này.6   
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